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Tóm tắt: 
Bài báo sử dụng phương pháp phân tính điều hoà thuỷ triều đối với chuỗi số liệu quan 

trắc mực nước từng năm (từ năm 1960 đến năm 2011) tại trạm nghiệm triều Hòn Dấu, Đồ Sơn, 

Hải Phòng. Kết quả nhận được bộ hằng số điều hoà của 13 sóng triều. Từ các giá trị thành phần 

biên độ hằng số điều hoà thuỷ triều thu được nhận thấy, tại vị trí nghiên cứu, năng lượng tạo ra 

thuỷ triều do nhóm sóng nhật triều (K1, O1, P1, Q1) chiếm ưu thế hơn nhóm sóng bán nhật triều 

(M2, S2, N2, K2). Các sóng triều nước nông (M4, MS6 và M6) có biên độ khá nhỏ so với nhóm 

sóng nhật triều, bán nhật triều và nhóm sóng triều chu kỳ dài nửa năm, một năm (Sa và Ssa); Kết 

quả phân tích điều hoà chuỗi số liệu quan trắc có độ dài một năm chỉ ra rằng, bộ hằng số điều hoà 

của các sóng bán nhật triều, sóng nhật triều ổn định hơn bộ hằng số điều hoà của các sóng triều 

nước nông và các sóng triều chu kỳ dài nửa năm, một năm. Thành phần biên độ của bộ hằng số 

điều hoà của các sóng bán nhật triều và sóng nhật triều có xuất hiện đột biến sai lệch theo chu kỳ 

18-19 năm, sai lệch mang tính chu kỳ này phù hợp với chu kỳ tuần hoàn của nút quỹ đạo mặt trăng 

là 18,61 năm. Kiến nghị khi sử dụng phương pháp phân tích điều hoà thuỷ triều trong các nhiệm 

vụ khoa học - kỹ thuật yêu cầu độ chính xác cao cần phải quan tâm hiệu chỉnh sai lệch mang tính 

chu kỳ 18.61 năm, hoặc sử dụng chuỗi mực nước có thời gian quan trắc dài hơn. 

Từ khóa: Thuỷ triều; Phân tích điều hoà thuỷ triều, Hằng số điều hoà, Hòn Dấu.  
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Abstract: 

The paper presents several results obtained using the tidal harmonic analysis method to 

analyze annual water level observation data over 51-year period (1960–2011) at the Hon Dau tidal 

station, Do Son, Hai Phong. The results yield sets of harmonic constants for 13 principal tidal 

constituents. From the amplitude components of the harmonic constants, it is observed that at the 

study station, the energy generating tides is dominated by the diurnal tidal group (K1, O1, P1, Q1) 

rather than the semidiurnal group (M2, S2, N2, K2). The shallow-water tidal constituents (M4, 

MS6, and M6) have relatively small amplitudes compared to the diurnal, semidiurnal, and long-

period tidal constituents (semiannual Sa and annual Ssa). The harmonic analysis of one-year data 

series indicates that the sets of harmonic constants for semidiurnal and diurnal constituents are 

more stable than those for shallow-water constituents and long-period (Sa and Ssa) constituents. 

The amplitude components of the harmonic constants for semidiurnal and diurnal tides exhibit 

anomalous variations with an 18–19 year cycle. This cyclic deviation corresponds to the 18.61-

year lunar nodal cycle. It is recommended that when applying tidal harmonic analysis in scientific 

and technical tasks requiring high accuracy, attention should be given to correcting for the 18.61-

year cyclic variation, or alternatively, longer water level observation time series should be used. 
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1. Giới thiệu 

Từ xưa đến nay, bên cạnh những lợi ích kinh tế mà biển cả mang lại cho nhân 

loại, biển cả cũng luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra thảm họa, thiên tai bất lợi cho 

loài người và các công trình biển. Ở góc độ khoa học - kỹ thuật biển và hải dương 
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học có thể nhận thấy, cho dù là lợi ích hay rủi ro đến từ biển cả đều có mối liên 

quan mật thiết đến vấn đề dự báo về mực nước và quy mô dao động của mực nước 

biển. Bên cạnh đó, mực nước biển cũng luôn có vị trí vai trò quan trọng trong xây 

dựng kịch bản biến đổi khí hậu, các chiến lược ứng phó; các quy hoạch, kế hoạch 

phát triển kinh tế xã hội[1]. Chính từ những lý lẽ đó, nên các nghiên cứu khoa học 

– kỹ thuận biển, trắc địa biển và hải dương học, đặc biệt là vấn đề dao động mực 

nước biển luôn là điểm nóng trong nghiên cứu khoa học, rất đáng chú tâm. Điển 

hình phản ánh quy mô, chế độ, tính chất của dao động mực nước biển chính là hiện 

tượng thuỷ triều[2]. Thủy triều là một hiện tượng thiên nhiên đóng vai trò then chốt 

trong hệ sinh thái biển và kinh tế xanh. Về mặt tự nhiên, sự luân chuyển nước giúp 

làm sạch môi trường, vận chuyển dưỡng chất và duy trì đa dạng sinh học tại các 

vùng cửa sông, cửa biển, rừng ngập mặn. Trong kinh tế xanh, thủy triều là một tham 

số kỹ thuật quan trọng, quyết định an toàn hàng hải, hỗ trợ tàu tải trọng lớn ra vào 

cảng và có thể cung cấp nguồn năng lượng sạch vô tận cho điện năng. Hiểu rõ quy 

luật lên xuống của thuỷ triều giúp con người khai thác nguồn lợi từ biển tố hơn, chủ 

động kiểm soát xâm nhập mặn, bảo vệ canh tác nông nghiệp và thiết kế công trình 

biển thích ứng với biến đổi khí hậu. Mực nước lên xuống của thuỷ triều do năng 

lượng của nhiều sóng triều hợp lại mà thành, các bộ hằng số điều hòa của các sóng 

triều lại chính là những tham số mô tả đặc trưng của thuỷ triều và dự báo mực nước.  

Các nghiên cứu về thuỷ triều và dòng triều luôn được khá nhiều nhà nghiên 

cứu quan tâm [2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10]. Nghiên cứu lý thuyết về thuỷ triều có thể tìm 

thấy ở giáo trình trong nước của tác giả Phạm Văn Huấn [2], hay trong giáo trình 

“Phân tích dự báo thuỷ triều và dòng triều” của tác giả Phương Quốc Hồng  (người 

Trung Quốc) [8]. Ở trong nước gần đây điển hình là Đinh Xuân Mạnh [4], trong 

nghiên cứu của mình tác giả đã trình bày chi tiết về phương pháp phân tích điều hoà 

thuỷ triều bằng phương pháp số bình phương nhỏ nhất; cùng quan tâm đến vấn đề 

phân tích điều hoà mực nước còn có tác giả Nghiêm Tiến Lam [5], trong nghiên 

cứu của mình tác giả đã trình bày về phương pháp phân tích thuỷ triều, thảo luận 

những vấn đề liên quan, đặc biệt là quan hệ giữa biên độ và góc pha của một số 

thành phần điều hòa thủy triều. Nghiên cứu về tính ổn định và xu thế biến thiên của 

hằng số điều hoà thuỷ triều cũng đã được tác giả Lý Cải Tiếu (người Trung Quốc) 

đề cập đến trong công trình khoa học “Nghiên cứu xu thế biến đổi của hằng số điều 

hoà thuỷ triều”[10].  

Ở bài báo này, trên cơ sở số liệu quan trắc mực nước từng giờ trong nhiều năm 

(từ 1960-2011) tại trạm nghiệm triều Hòn Dấu, Đồ Sơn, Hải Phòng, chúng tôi tiến 

hành phân tích điều hoà thuỷ triều để tính toán ra các bộ hằng số điều hoà của các 

sóng triều, đồng thời tiến hành đánh giá độ chính xác, tính ổn định của bộ hằng số 

điều hoà của một số sóng triều chính dựa trên kết quả phân tích điều hoà chuỗi số 

liệu quan trắc mực nước có đội dài một năm. Nhằm mục đích thảo luận và kiến nghị 

một số vấn đề có liên quan, ngõ hầu cung cấp bổ sung nguồn tài liệu tham khảo 

trong lĩnh vực khoa học – kỹ thuật biển, trắc địa biển, biến đổi khí hậu và mực nước 

biển dâng. 

2. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1 Phương pháp phân tích điều hoà thuỷ triều 

Nghiên cứu dao động thuỷ triều và dự báo mực nước là một trong những nhiệm 
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vụ khoa học - kỹ thuật quan trọng, cốt lõi của nhiệm vụ này là phương pháp phân 

tích điều hoà thuỷ triều. Bộ hằng số điều hoà của các sóng triều có được nhờ phương 

pháp phân tích điều hoà thuỷ triều. Độ cao mực nước thuỷ triều 𝑧 tại thời điểm bất 

kỳ 𝑡 là tổng dao động của các sóng triều thành phần, chúng được mô tả như phương 

trình toán học sau đây: 

𝑧𝑡 = 𝐴0 + ∑ 𝑓𝑖𝐻𝑖 𝑐𝑜𝑠[ 𝑞𝑖𝑡 + (𝑉0 + 𝑢)𝑖 − 𝑔𝑖]
𝑟
𝑖=1 ,   (1) 

trong đó:  

𝐴0 − độ cao mực nước trung bình,  

𝑓𝑖 − hệ số suy biến biên độ của sóng triều 𝑖,  

𝐻𝑖 − hằng số điều hòa biên độ của sóng triều 𝑖,  

𝑞𝑖 − tốc độ góc không đổi của sóng triều 𝑖,  

(𝑉0 + 𝑢)𝑖 − những phần pha thiên văn của sóng triều 𝑖 biểu diễn các 

góc giờ của những tinh tú giả định tại thời điểm 𝑡,  

𝑔𝑖 − hằng số điều hòa về pha của sóng triều 𝑖,  

𝑟 − số lượng các sóng triều.  

Trong công thức (1) 𝑓𝑖 và (𝑉0 + 𝑢)𝑖 phụ thuộc thời gian 𝑡. Khi có 𝑛 

giá trị độ cao mực nước quan trắc 𝑧𝑡, nhiệm vụ của phân tích thủy triều là xác 

định bộ gồm 𝑟 cặp hằng số điều hòa không đổi 𝐻 và 𝑔 cho từng sóng triều. 

Để thuận tiện áp dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất có thể biến đổi 

phương trình (1) thành dạng biểu thức sau: 

𝑧𝑡 = 𝐴0 + ∑ (𝐴𝑖 𝑐𝑜𝑠 𝑞𝑖 𝑡 + 𝐵𝑖 𝑠𝑖𝑛 𝑞𝑖 𝑡)
𝑟
𝑖=1 ,               (2) 

trong đó 

𝐴𝑖 = 𝑓𝑖𝐻𝑖 𝑐𝑜𝑠[𝑔𝑖 − (𝑉0 + 𝑢)𝑖],   𝐵𝑖 = 𝑓𝑖𝐻𝑖 𝑠𝑖𝑛[𝑔𝑖 − (𝑉0 + 𝑢)𝑖].   (3) 

Biết 𝑛 trị đo mực nước theo giờ, ta có 𝑛 phương trình toán học ở dạng biểu 

thức (2). Nếu áp dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất giả hệ phương trình này 

sẽ tìm được:  

𝐻𝑖 =
√𝐴𝑖

2+𝐵𝑖
2

𝑓𝑖
,        𝑔𝑖 = arctg

𝐵𝑖

𝐴𝑖
+ (𝑉0 + 𝑢)𝑖.                         (4) 

Chuỗi mực nước quan trắc càng dài, số lượng phương trình dạng (2) càng 

nhiều, thì số cặp hằng số điều hòa 𝐻 và 𝑔 nhận được càng nhiều, càng chính xác [2, 

3, 4].  

2.2 Dữ liệu nghiên cứu và trình tự tiến hành tính toán 

Dữ liệu đầu vào sử dụng trong nghiên cứu này là tệp số liệu độ cao mực nước 

quan trắc từ trạm hải văn Hòn Dấu. Trạm hải văn Hòn Dấu thuộc Đài khí tượng 

Đông Bắc, toạ lạc tại phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, có vị trí địa lý cụ thể 

là 20o40' vĩ độ Bắc và 106o48' kinh độ Đông , như mô tả ở hình 1.  

https://www.geocartagis.org/
https://www.geocartagis.org/


 Magazine of Geodesy – Cartography 

Vol 12, No 03 (06/2026), ISSN: 2615-9481 

Tạp chí Trắc địa - Bản đồ 

Tập 12, Số 03 (06/2026), ISSN: 2615-9481    

62              The Magazine of Geodesy - Cartography has been in operation since 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Trạm hải văn Hòn Dấu (Nguồn Internet) 

Dữ liệu độ cao mực nước tại trạm hải văn Hòn Dấu được đo đạc từng giờ 

(mỗi giờ có một giá trị độ cao mực nước), để phục vụ nghiên cứu, chúng tôi đã thu 

thập được dữ liệu từ năm 1959 đến năm 2011. Có thể thấy, tập dữ liệu chưa được 

đầy đủ, còn thiếu từ năm 2011 đến nay. Tuy nhiên, tập dữ liệu này hoàn toàn thoả 

mãn yêu cầu đầu vào của bài toán phân tích điều hoà thuỷ triều. Tập dữ liệu này 

cũng hoàn toàn đáp ứng được mục đích ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu đã đề ra. 

Trước tiên, chúng tôi phân tách chuỗi dữ liệu quan trắc mực nước thực tế ra 

thành dữ liệu của các năm khác nhau, mỗi một giờ có một giá trị đo độ cao mực 

nước, như thế mỗi một năm sẽ có 8760 giá trị độ cao mực nước, tương ứng có thể 

lập được 8760 phương trình mực nước như phương trình dạng (1) và (2). Giải hệ 

phương trình này sẽ thu được bộ hằng số điều hoà của các sóng triều thành phần.  

Bảng 1 dưới đây là số liệu mô tả kết quả tính toán bộ hằng số điều hoà của 13 

sóng triều chính nhận được từ quá trình phân tích chuỗi số liệu quan trắc 1 năm 

(năm 2010), bao gồm 4 sóng triều thuộc nhóm sóng triều mang tính chất bán nhật 

triều là các sóng triều có kí hiệu là M2, S2, N2 và K2; 4 sóng triều thuộc nhóm mang 

tính chất nhật triều có ký hiệu là K1, O1, P1 và Q1; 3 sóng triều nước nông là các 

sóng triều M4, MS6 và M6; 2 sóng triều chu kỳ dài nửa năm và một năm là Sa và 

Ssa.  

Bảng 1: Hằng số điều hoà của 13 sóng triều chính phân tích từ chuỗi mực nước 1 năm (2010) tại 

Hòn Dấu Đồ Sơn Hải Phòng 

STT Kí hiệu sóng triều Thành phần biên độ H (cm) Thành phần Pha g (độ) 

1 M2 4.08 301.21 

2 S2 2.24 3.23 

3 N2 0.43 318.09 

4 K2 1.81 14.64 

5 K1 59.46 43.22 

6 O1 70.52 345.42 

7 P1 29.96 39.35 

8 Q1 13.57 319.38 

9 M4 0.47 335.93 
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10 MS4 0.34 67.81 

11 M6 0.6 204.63 

12 Sa 10.43 196.39 

13 Ssa 8.21 69.61 

Tiếp theo đó, dựa vào kết quả phân tích điều hoà thuỷ triều áp dụng đối với 

chuỗi số liệu quan trắc từng năm, tách lấy các thành phần biên độ H và thành phần 

pha g trong bộ hằng số điều hoà của các sóng triều tạo thành các dãy số l1, l2, l3,....ln. 

Ở đây li là giá trị các thành phần biên độ H và pha g của các bộ hằng số điều hoà 

13 sóng triều. Nếu coi từng dãy số riêng biệt này là dãy các giá trị đo nhiều lần của 

một đại lượng, chúng ta có thể tiến hành áp dụng lý thuyết sai số và phương pháp 

bình sai trắc địa để đánh giá tính ổn định, độ tin cậy (độ chính xác) đối với các dãy 

số liệu đo [6], theo đó chúng ta có thể lần lượt tính toán được các giá trị trung bình 

xác suất nhất theo công thức (5): 

 
n

l...ll
    

n

l
x n21 +++

==      (5) 

và chúng ta cũng có thể tính được sai số trung phương trị xác suất nhất theo 

công thức (6) dưới đây. Đây cũng chính là công thức Bessel dùng để đánh giá độ 

chính xác, độ tin cậy của dãy trị đo [6]: 

 
l - n

 .
 m


=       (6) 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, khi áp dụng các công thức (5) và công thức 

(6) đối với các bộ hằng số điều hoà của của 13 phân triều có được khi phân tích 

chuỗi mực nước 51 năm (từ 1960 đến 2011), thì ở đây chúng ta sẽ có các dãy giá 

trị li (i=1-n, n=51) lần lượt là thành phần biên độ H và pha g của các bộ hằng số 

điều hoà của 13 phân; x trong công thức (5) gọi là giá trị trung bình xác suất nhất 

(Mean); m trong công thức (6) gọi là sai số trung phương của trị trung bình xác suất 

nhất (SE) dùng để đánh giá độ chính xác (tính ổn định và độ tin cậy); v gọi là số sai 

số (số hiệu chỉnh) được tính theo công thức (7) như sau: 

vi = x – li    (i = 1, 2,…, 51)     (7) 

Trên đây chúng tôi đã mô tả trình tự, phương pháp đánh giá độ chính xác 

của bộ hằng số điều hoà của 13 sóng triều chính tại trạm nghiên cứu mà chúng tôi 

đã thực hiện. Kết quả tính toán được trình bày ở bảng 2, số liệu trong bảng 2 biểu 

thị các thành phần hằng số điều hoà của 13 sóng triều chính kèm theo các tiêu chuẩn 

đánh giá độ chính xác, gồm có giá trị trung bình xác suất nhất (Mean) tính theo 

công thức (5) và sai số trung phương của trị xác suất nhất (SE) tình theo công thức 

(6) tương ứng với các thành phần hằng số điều hoà. Ở đây cũng muốn nhấn mạnh 

rằng, chúng tôi sẽ chú trọng thảo luận về độ chính xác, tính ổn định, và quy luật 

biến đổi của thành phần biên độ H của các sóng triều, nội dung cụ thể sẽ được tiến 

hành đánh giá thảo luận sẽ trình bày ở phần tiếp theo. 

3. Kết quả và thảo luận 

Kết quả trình bày trong bảng 1, bảng 2 chính là bộ hằng số điều hoà của 13 

sóng triều chính tại trạm nghiệm triều Hòn Dấu, Đồ sơn, Hải phòng, đây là kết quả 

phân tích điều hoà thuỷ triều từ chuỗi số liệu quan trắc mực nước từng giờ trong 

năm 2010 và kết quả tính trung bình 51 năm, từ năm 1960 đến năm 2011. Bộ hằng 
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số điều hoà trong bảng 2 dĩ nhiên sẽ có độ tin cậy cao hơn kết quả trình bày trong 

bảng 1. 

Từ giá trị thành phần biên độ hằng số điều hoà trình bày trong bảng 1 và bảng 

2, chúng ta dễ dàng nhận thấy năng lượng tạo ra thuỷ triều tại đây do nhóm sóng 

nhật triều (K1, O1, P1, Q1) chiếm ưu thế hơn nhóm sóng bán nhật triều (M2, S2, N2, 

K2). Kết quả phân tích còn cho thấy, các sóng triều nước nông  là những sóng triều 

có năng lượng khá khiêm tốn so với nhóm sóng nhật triều, bán nhật triều và nhóm 

sóng triều chu kỳ dài nửa năm, một năm. 

Bảng 2: Giá trị trung bình và sai số trung phương của các bộ hằng số điều hoà của 13 sóng triều 

chính tại Hòn Dấu Đồ Sơn Hải Phòng  

Kí hiệu sóng triều 

Biên độ H Pha g (Phase) 

Mean 

(cm) 

SE 

(cm) 

Mean 

(độ) 

SE 

(độ) 

M2 6.10 0.15 85.69 0.90 

S2 4.19 0.09 103.78 0.53 

N2 0.82 0.03 97.03 0.92 

K2 1.92 0.04 102.00 0.81 

K1 65.62 0.72 89.62 0.39 

O1 74.42 0.71 82.35 1.06 

P1 21.02 0.28 84.66 0.44 

Q1 14.86 0.19 322.24 0.74 

M4 0.78 0.03 233.63 0.61 

MS4 0.50 0.02 271.78 0.79 

M6 0.44 0.01 203.84 0.42 

Sa 12.41 0.65 190.50 0.25 

SSa 6.28 0.40 81.41 0.41 

Từ những dãy giá trị thành phần biên độ H của các sóng triều phân tích được, 

chúng tôi tiến hành vẽ đồ thị thể hiện biến trình thay đổi của thành phần biên độ các 

sóng triều theo các năm. Hình 2 là biến trình thay đổi của thành phần biên độ hằng 

số điều hoà các sóng triều mang tính chất nhật triều; Hình 3 là biến trình thay đổi 

của thành phần biên độ hằng số điều hoà các sóng triều mang tính chất bán nhật 

triều; Hình 4 là biến trình của thành phần biên độ hằng số điều hoà của ba sóng triều 

nước nông; Hình 5 chính là biến trình của thành phần biên độ hằng số điều hoà các 

sóng triều chu kỳ nửa năm và một năm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2: Biến trình giá trị thành phần biên độ sóng nhật triều từ phân tích chuỗi mực nước 

một năm tại Hòn Dấu Đồ Sơn Hải Phòng 
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Hình 3: Biến trình giá trị thành phần biên độ sóng bán nhật triều từ phân tích chuỗi mực 

nước một năm tại Hòn Dấu Đồ Sơn Hải Phòng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4: Biến trình giá trị thành phần biên độ sóng triều nước nông từ phân tích chuỗi mực 

nước một năm tại Hòn Dấu Đồ Sơn Hải Phòng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5: Biến trình giá trị thành phần biên độ sóng triều chu kỳ dài từ phân tích chuỗi mực 

nước một năm tại Hòn Dấu Đồ Sơn Hải Phòng 

Từ kết quả tính toán trình bày trong bảng 1, bảng 2 và các hình từ hình 2 đến 

hình 5 trên đây cũng có thể đưa ra một số nhận xét và kết luận như sau:  
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Hình 2 cho chúng ta thấy, thành phần biên độ các sóng nhật triều khá ổn định. 

Trong nhóm các sóng triều mang tính chất nhật triều thì sóng nhật triều chính mặt 

trăng O1 có biên độ lớn nhất, nó là sóng triều chiếm năng lượng cao nhất, rồi đến 

các sóng nhật triều tổng hợp K1, sóng nhật triều chính mặt trời P1 và nhật triều elip 

nhỏ của mặt trăng Q1;  

Hình 3 cho chúng ta thấy, thành phần biên độ các sóng bán nhật triều cũng 

tương đối ổn định. Sóng bán nhật triều chính mặt trăng M2 có biên độ lớn nhất, tiếp 

theo là các sóng bán nhật triều chính mặt trời S2, sóng bán nhật triều tổng hợp K2 

và sóng bán nhật triều elip lớn mặt trăng N2;  

Hình 4 đã chứng tỏ rằng thành phần biên độ của các sóng nước nông tại trạm 

nghiệm triều Hòn Dấu khá nhỏ và không ổn định. Tương tự, nhìn vào hình 5 cũng 

dễ dàng phát hiện ra thành phần biên độ các sóng triều chu kỳ dài nửa năm và một 

năm cũng không ổn định. Giá trị biên độ hằng số điều hoà các sóng triều chu kỳ dài 

nửa năm và một năm khá lớn, chúng chỉ nhỏ hơn các thành phần biên độ của nhóm 

sóng nhật triều, lớn hơn đáng kể các sóng bán nhật triều và các sóng triều nước 

nông; 

Dựa vào kết quả thể hiện hình dáng biến trình dãy giá trị thành phần biên độ 

của các sóng triều chính (các sóng nhật triều và các sóng bán nhật triều) mô tả hình 

2 và hình 3, chúng ta phát hiện ra trong kết quả phân tích thành phần biên độ các 

sóng triều này đều hàm chứa yếu tố biến đổi mang tính chất hệ thống, có chu kỳ. 

Các giá trị cực trị bao gồm giá trị thấp nhất và giá trị gần với giá trị thấp nhất xuất 

hiện đột biến vào các năm 1968 và 1986; giá trị cao nhất và giá trị gần với giá trị 

cao nhất xuất hiện vào các năm 1978 và 1996. Chu kỳ xuất hiện các giá trị biến 

thiên đặc biệt này phù hợp với chu kỳ tuần hoàn của nút quỹ đạo mặt trăng (lunar 

nodal cycle) là 18,61 năm, đây cũng là chu kỳ dài nhất, có vai trò rất quan trọng 

trong nghiên cứu hiện tượng thuỷ triều. Kết quả này nhắc nhở chúng ta khi nghiên 

cứu thuỷ triều hay phân tích điều hoà thuỷ triều sử dụng vào những nhiệm vụ khoa 

học- kỹ thuật yêu cầu độ chính xác cao như tính toán mặt quy chiếu độ sâu (số “0” 

độ sâu), tính giá trị độ cao, độ sâu thiết kế cho các dự án công trình quan trọng có 

giá trị kinh tế lớn cần phải quan tâm đến các biến thiên (sai số) có tính chu kỳ này 

để có phương pháp hiệu chỉnh vào kết quả tính toán để đạt độ tin cậy cao hơn, hoặc 

cần thiết phải tiến hành sử dụng chuỗi số liệu quan trắc dài hơn, bao phủ hết các 

chu kỳ thiên văn ảnh hưởng đến biến thiên độ cao thuỷ triều. Được biết chiều dài 

lý tưởng của chuỗi quan trắc mực nước phục vụ các bài toán khoa học kỹ thuật yêu 

cầu độ chính xác cao thường là 19-20 năm.  

Những kết quả tính toán cũng như nhận xét đánh giá và thảo luận trên đây có 

giá trị khoa học và mang ý nghĩa tham khảo nhất định. Tuy nhiên, chúng tôi cũng 

khuyến nghị cần mở rộng hướng nghiên cứu đối với các sóng triều khác, dùng chuỗi 

số liệu có thời gian quan trắc dài hơn một năm, đồng thời sử dụng số liệu của các 

trạm nghiệm triều có vị trí địa lý khác nhau; cũng như cần thiết phải kết hợp với 

các kết quả nghiên cứu về động lực học biển, khí tượng thuỷ văn, hải văn khác để 

có những kết luận khách quan hơn, chính xác hơn.  
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